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 Số:        /BC-BTP
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022


	DỰ THẢO


BÁO CÁO
Tổng kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án 
hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, năm 2022, Bộ Tư pháp đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, quyết liệt để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế của đất nước; tổng kết công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là THADS), theo dõi thi hành án hành chính (sau đây gọi tắt là THAHC) năm 2022, Bộ Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhận diện những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023 như sau:
Phần thứ nhất
           KẾT QUẢ CÔNG TÁC THADS, THEO DÕI THAHC NĂM 2022
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ THADS, THEO DÕI THAHC
Năm 2022, Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác THADS theo yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị số 04-CT/TW; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; Nghị quyết số 96/2019/QH14; Luật THADS; Luật Tố tụng hành chính; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác THADS và các văn bản pháp luật liên quan. 
Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “Thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án” theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Bộ Tư pháp cũng đã xác định nhiệm vụ THADS, THAHC nói chung và thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Bộ Tư pháp đã tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục  chủ trì nhiều cuộc họp để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong THADS; phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND) tối cao nhằm bàn biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành các vụ việc phức tạp, các vụ việc thi hành án trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi.
Sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2022, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “tiếp tục tăng cường tiến độ, chất lượng THADS; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW”, Bộ Tư pháp đã đề ra các giải pháp toàn diện để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó, tập trung chỉ đạo thi hành các vụ việc trọng điểm; thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát; thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng; rút ngắn thời gian thi hành án; giảm thiểu vi phạm trong hoạt động THADS. 
Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW và Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp trong Hệ thống THADS. Các Đảng ủy cơ quan Trung ương và 51 tỉnh/thành ủy đã có Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị. Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề, Kế hoạch liên quan đến công tác THADS, theo dõi THAHC, trong đó có Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022 - 2026. 
Bộ Tư pháp đã ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp; Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC năm 2022[footnoteRef:2], xác định 09 nhóm chỉ tiêu cơ bản với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; đổi mới cách thức giao và chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ từ Tổng cục THADS đến từng cấp, từng đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; tổ chức các cuộc họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, lưu hành văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia; chỉ đạo các cơ quan THADS thực hiện phương án làm việc, tổ chức thi hành án linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng địa phương.  [2:  Quyết định số 1804/QĐ-BTP ngày 02/12/2021 của Bộ Tư pháp] 


II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Kết quả thi hành án dân sự
- Về việc: tổng số phải thi hành là 860.509 việc[footnoteRef:3], trong đó, thụ lý mới là 546.272 việc, giảm 17.526 việc (giảm 3,11%) so với năm 2021; số chưa thi hành xong của năm 2021 chuyển sang là 325.919 việc (trừ số chuyển sổ theo dõi riêng).  [3:  Sau khi trừ đi số ủy thác 11.213 việc, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 413 việc.] 

Số có điều kiện thi hành án là 652.826 việc, chiếm 75,87%; số chưa có điều kiện thi hành án là 195.551 việc, chiếm 22,73%; số hoãn, tạm đình chỉ thi hành án là 9.661 việc.
Đã thi hành xong là 538.630 việc, tăng 44.659 việc, tăng 9,4% so với năm 2021, đạt tỉ lệ 82,51% (tăng 6,69% so với năm 2021). Số việc chuyển kỳ sau là 321.879 việc, giảm 27.252 việc (giảm 7,81%) so với năm 2021.
- Về tiền: tổng số phải thi hành 333.770 tỷ 741 triệu 222 nghìn đồng, tăng 47.535 tỷ 247 triệu 730 nghìn đồng (tăng 16,61%) so với cùng kỳ năm 2021.
Số có điều kiện thi hành 164.761 tỷ 192 triệu 553 nghìn đồng, chiếm 49,36%; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 140.588 tỷ 350 triệu 243 nghìn đồng, chiếm 42,12%.
Đã thi hành xong 75.035 tỷ 774 triệu 688 nghìn đồng, tăng 29.330 tỷ 626 triệu 291 nghìn đồng (tăng 64,17%) so với năm 2021; đạt tỉ lệ 45,54% (tăng 14,50%) so với năm 2021. Số tiền chuyển kỳ sau 258.734 tỷ 966 triệu 533 nghìn đồng.
Có 52/63 Cục THADS hoàn thành 02 chỉ tiêu về việc, về tiền; 10/63 Cục THADS hoàn thành 01 chỉ tiêu; 01 Cục THADS không hoàn thành cả 02 chỉ tiêu[footnoteRef:4]. Một số địa phương có tổng số thi hành xong về việc và tiền lớn: Hồ Chí Minh (51.961 việc/28.237 tỷ đồng), Hà Nội (35.984 việc/11.334 tỷ đồng), Hải Phòng (6.593 việc/trên 1.883 tỷ đồng), Long An (14.395 việc/trên 1.108 tỷ đồng); Kiên Giang (12.056 việc/trên 1.165 tỷ đồng)... [4:  Đà Nãng. ] 

- Về kết quả xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án: Cơ quan THADS đã đề nghị xét miễn, giảm tổng số 6.724 việc, với số tiền là 100 tỷ 038 triệu 935 nghìn đồng. Kết quả đã xét miễn, giảm được 6.350 việc tương ứng với số tiền 60 tỷ 441 triệu 278 nghìn đồng.
- Về cưỡng chế thi hành án: Các cơ quan THADS đã ra 12.554 quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế, tăng 1.184 quyết định (tăng 10,41%) so với năm 2021, trong đó có 8.792 trường hợp cưỡng chế không huy động lực lượng; số cưỡng chế có huy động lực lượng là 3.762 trường hợp, tăng 206 trường hợp so với năm 2021 (tăng 5,79%). Kết quả: trước khi tổ chức cưỡng chế đã có 1.502 trường hợp đương sự đã tự nguyện thi hành án, tăng 146 trường hợp (10,77%) trường hợp so với năm 2021.
- Về xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, ra quyết định thi hành án
Năm 2022, về cơ bản, các vụ việc thi hành án đều được Chấp hành viên cơ quan THADS thực hiện nghiêm việc xác minh, xác minh lại theo trình tự, thủ tục luật định. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo chú trọng công tác tự kiểm tra, kiểm tra để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan THADS trong công tác xác minh, phân loại án, đồng thời, đề nghị Viện KSND tối cao chỉ đạo Viện KSND các cấp tập trung kiểm sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thiếu sót.
Hệ thống THADS đã ra 547.121 quyết định thi hành án. Về cơ bản, quyết định thi hành án được ban hành đúng thời hạn, trình tự, thủ tục, nội dung. Qua công tác tự kiểm tra, kiểm tra hoặc qua kiến nghị, kháng nghị của Viện KSND các cấp, các sai sót trong việc ra quyết định đều được phát hiện để kịp thời điều chỉnh, khắc phục.
Các việc chưa có điều kiện thi hành đều được cơ quan THADS ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án đúng quy định; thực hiện đăng tải công khai thông tin của 205.413 người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành lên Cổng thông tin điện tử THADS để người dân và các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát. Đồng thời, Chấp hành viên vẫn tiếp tục theo dõi, xác minh định kỳ đúng thời hạn để kịp thời chuyển hồ sơ sang có điều kiện thi hành khi phát hiện người phải thi hành án có tài sản, thu nhập.
Một số địa phương có kết quả phân loại việc có điều kiện cao như: Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Nam Định... hoặc có kết quả phân loại tiền có điều kiện cao như: Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Thuận...
- Về kết quả thu hồi các khoản nợ cho các tổ chức tín dụng: 
Năm 2022, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Chỉ thị số 32/CT-TTg; yêu cầu các cơ quan THADS rà soát, tổng hợp các vụ việc tín dụng ngân hàng có tài sản ở nhiều nơi để kịp thời áp dụng quy định uỷ thác xử lý tài sản theo quy định mới của Luật THADS; tổ chức các buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng và các tổ chức tín dụng để tháo gỡ vướng mắc. Các cơ quan THADS chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực tiếp kiểm tra, xác minh làm rõ giá trị tài sản, thống nhất biện pháp tổ chức thi hành dứt điểm đối với những vụ án lớn, khó khăn, phức tạp; tổ chức đối thoại với các tổ chức tín dụng; kiểm tra, rà soát, kịp thời tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật[footnoteRef:5]. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường phối hợp với cơ quan THADS giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14. Với những giải pháp trên, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng các cơ quan THADS đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để kết quả thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng tăng cả về việc và tiền so với năm 2021, cụ thể:  [5:  Quyết định số 170/QĐ-TCTHADS ngày 08/3/2022 ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; Công văn số 684/TCTHADS-NV1 ngày 08/3/2022 triển khai thực hiện kế hoạch.] 

Tổng số phải thi hành là 37.058 việc, tương ứng với 137.311 tỷ 299 triệu đồng (chiếm đến 41,14% trong tổng tiền phải thi hành; tăng 843 việc và tăng 11.435 tỷ 806 triệu đồng so với năm 2021). Trong đó, có điều kiện thi hành là 22.473 việc, tương ứng 74.250 tỷ 301 triệu đồng. Đã thi hành xong 6.215 việc (tăng 1.712 việc so với năm 2021), tương ứng với số tiền 22.504 tỷ 503 triệu đồng (tăng 4.257 tỷ 890 triệu đồng so với năm 2021).
Một số địa phương có số tiền phải thi hành lớn nhưng tỷ lệ thi hành xong thấp làm ảnh hưởng đến kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng như Quảng Ninh (đạt 14,89%), Bình Định (đạt 10,20%), thành phố Hồ Chí Minh (đạt 19,68%), Hậu Giang (đạt 9,27%), Quảng Ninh (đạt 14,89%),…
- Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Xác định công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nên trong năm qua Bộ Tư pháp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao đối với công tác này và chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04-CT/TW, Kết luận số 05-KL/TW.  Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã có những chuyển biến rõ rệt, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh/thành ủy trong việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Bộ Tư pháp kịp thời quán triệt, chỉ đạo các cơ quan THADS khẩn trương áp dụng quy định mới của Luật THADS về ủy thác thi hành án; phối hợp với TAND tối cao để xử lý tài sản trong các bản án tuyên tiếp tục kê biên để bảo đảm thi hành án[footnoteRef:6]; tăng cường đôn đốc, kiểm tra; tiếp tục duy trì Tổ công tác của Tổng cục THADS tại phía Nam (đặt trọng tâm theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc việc thi hành án liên quan đến án tham nhũng, kinh tế). Cùng với các bộ, ngành trung ương, Ban chỉ đạo THADS các địa phương (thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...), Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án[footnoteRef:7]. Bộ Tư pháp đã tiến hành tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 liên quan đến công tác THADS theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời báo cáo Ban Nội chính Trung ương kết quả thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế và tiến độ xử lý tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc thuộc diện BCĐTW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Bộ Tư pháp cũng đã chỉ đạo các cơ quan THADS thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế của Hệ thống THADS giai đoạn 2016-2021 phục vụ Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV[footnoteRef:8].  [6:  Công văn số 3225/BTP-TCTHADS ngày 31/8/2022.]  [7:  Ví dụ, xử lý tài sản kê biên là đất nông nghiệp hết thời hạn sử dụng đất; xử lý tài sản là cổ phần, cổ phiếu...]  [8:  Báo cáo số 217/BC-BTP ngày 31/8/2022.] 

Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế năm 2022 đạt kết quả cao. Tổng số phải thi hành là 3.973 việc, tương ứng với 89.609 tỷ 972 triệu đồng. Số có điều kiện thi hành là 2.739 việc tương ứng với 43.593 tỷ 296 triệu đồng. Đã thi hành xong 1.895 việc, tương ứng với 15.989 tỷ 592 triệu đồng (tăng hơn 11.895 tỷ đồng, tương đương tăng 290,51% về tiền so với năm 2021).
Về kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo: Trong tổng số 121 vụ việc, tương ứng với 130.870 tỷ 048 triệu 972 nghìn đồng, đã thi hành xong 45 vụ việc, tương ứng với 56.387 tỷ 328 triệu 482 nghìn đồng. Đã xử lý xong hết tài sản, đã xác minh và phân loại chưa có điều kiện thi hành án (theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự) 07 vụ việc; đang tiếp tục tổ chức thi hành 59 vụ việc; cơ quan THADS chưa thụ lý ra quyết định thi hành án do Tòa án chưa xét xử phúc thẩm hoặc cơ quan THADS chưa nhận đủ tài liệu, bản án 10 vụ việc.
2. Kết quả theo dõi thi hành án hành chính
- Công tác hoàn thiện thể chế và chỉ đạo, điều hành
Bộ Tư pháp đã thực hiện sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục THAHC và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án để làm cơ sở hoàn thiện quy định của Nghị định, trên cơ sở kết quả sơ kết 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và tiếp thu kiến nghị giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC, Bộ Tư pháp đang triển khai nghiên cứu, có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.
Để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thống kê thi hành án, trong đó có công tác THAHC, Bộ Tư pháp đã phối hợp với VKSND tối cao, TAND tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 quy định về phối hợp trong thống kê THADS, theo dõi THAHC liên ngành (thay thế Thông tư số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp trong thống kê THADS, theo dõi THAHC); đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, trong đó, quy định chỉ tiêu về THAHC là một trong những chỉ tiêu thống kê Quốc gia. 
Trên cơ sở Kế hoạch công tác THAHC năm 2022[footnoteRef:9], Bộ Tư pháp đã có Công văn số 842/BTP-TCTHADS ngày 22/3/2022 đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hành chính ở bộ, ngành và địa phương mình; tổ chức các buổi làm việc trực tuyến về công tác THAHC giữa Bộ Tư pháp với UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Nam, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang là các địa phương có số lượng án hành chính lớn nhằm đôn đốc, có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THAHC; hiện nay, Bộ Tư pháp đang phối hợp với một số bộ, ngành, cơ quan có liên quan chuẩn bị tổ chức kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính, THAHC tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Đắk Lắk. [9:  Quyết định số 110/BTP-TCTHADS ngày 26/01/2022.] 

Cũng trong năm 2022, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã thực hiện giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND, UBND[footnoteRef:10]. Để triển khai thực hiện kế hoạch giám sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Bộ Tư pháp đã tham mưu xây dựng báo cáo của Chính phủ[footnoteRef:11] và xây dựng báo cáo của Bộ Tư pháp gửi Ủy ban Tư pháp[footnoteRef:12], đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo và dự họp, giải trình với Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp về kết quả giám sát[footnoteRef:13].  [10:  Kế hoạch giám sát số 389/KH-UBTP15 ngày 22/02/2022.]  [11:  Báo cáo số 203/BC-CP ngày 23/5/2022]  [12:  Báo cáo số 102/BC-BTP ngày 16/5/2022]  [13:  Phiên họp được Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức vào ngày 29/7/2022.] 

Ở địa phương, quán triệt Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản đôn đốc của Bộ Tư pháp, 63/63 địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; đã có 52 địa phương Ban cán sự đảng UBND cấp tỉnh đã ký Quy chế phối hợp với Ban cán sự đảng TAND cấp tỉnh; 15 Thành ủy, Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và THAHC.
[bookmark: _Toc111798305]- Kết quả thi hành án hành chính 
Tổng số bản án, quyết định là 992 (năm trước chuyển sang là 489). Tòa án đã ra quyết định buộc THAHC đối với 403 bản án, quyết định.
Các cơ quan THADS đã thực hiện nghiêm trách nhiệm chức năng theo dõi THAHC theo quy định của Luật TTHC, nhất là đối với 403 bản án hành chính đã có quyết định buộc thi hành án của Tòa án, đã tổ chức làm việc với người phải thi hành án trong 327 vụ việc; có văn bản kiến nghị người có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với 77 vụ việc người phải thi hành án chậm thi hành án; đăng tải công khai lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử THADS và theo dõi đối với 370 quyết định buộc THAHC của Tòa án.
Kết quả, các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước đã thi hành xong 429 bản án, quyết định[footnoteRef:14]; đang tiếp tục thi hành 563 bản án, quyết định, trong đó chủ yếu là các bản án, quyết định phát sinh trong năm 2021 và năm 2022. Riêng 32 bản án, quyết định người phải thi hành án là UBND, Chủ tịch UBND được Đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp nêu tại Báo cáo số 1516/BC-UBTP ngày 26/9/2018, đến nay đã thi hành xong 26/32 bản án, quyết định”. [14:  Trong đó có các bản án, quyết định có hiệu lực từ nhiều năm đã được thi hành dứt điểm.] 

3. Công tác xây dựng đề án, văn bản
Nhận thức được công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, ngay từ đầu năm, để kịp thời có cơ chế giải quyết một số tồn tại, vướng mắc của pháp luật về ủy thác THADS, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ tham mưu giúp Chính phủ xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 Luật trong đó có Luật THADS để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào ngày 11/01/2022. Ngày 09/3/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật THADS[footnoteRef:15]. Trong kỳ, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành 02 Thông tư, 02 Quyết định và chủ trì, phối hợp ban hành 01 Thông tư liên tịch để tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy định về THADS, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động THADS [footnoteRef:16]. [15:  Quyết định số 353/QĐ-BTP.]  [16:  Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021; Thông tư số 06/2021/TT-BTP ngày 14/10/2021 của Bộ Tư pháp bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ trong lĩnh vực THADS; Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 21/12/2021 về phối hợp trong thống kê THADS, THAHC; Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 20/10/2021 về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên; Quyết định số 1542/QĐ-BTP ngày 14/10/2021 về việc bãi bỏ một số nội dung tại Khung năng lực vị trí việc làm của Tổng cục THADS;] 

Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực THADS trong giai đoạn 2018 - 2021, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026 trong Hệ thống THADS, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên[footnoteRef:17] để tăng cường lãnh đạo đối với công tác này.  [17:  Quyết định số 1520/QĐ-BTP ngày 13/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.] 

Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Hệ thống THADS tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan hữu quan trình Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022, theo đó, kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 31/12/2023. 
Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại”. Chỉ đạo Tổng cục THADS khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành các văn bản như: Đề án “Biên lai điện tử thu tiền trong hoạt động THADS”; đề tài khoa học cấp bộ “Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; ban hành Quy trình tổ thi hành án trong nội bộ ngành THADS.
Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiếp tục chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS; nghiên cứu xây dựng Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế về phối hợp hướng dẫn xử lý, tiêu huỷ vật chứng trong THADS; Thông tư ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức Hệ thống THADS và hoàn thiện Quy trình, sửa đổi, bổ sung Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án, Quy chế phối hợp liên ngành trong truy nguyên, truy tìm tài sản do phạm tội mà có.
4. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ
Bên cạnh việc giải quyết các vụ việc cụ thể, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Tổng cục THADS đã chủ động rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc có tính phổ biến để tổng kết thực tiễn, khái quát hóa thành nội dung hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ chung cho toàn Hệ thống nhằm tăng cường chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm. 
Về cơ bản, công tác hướng dẫn, nghiệp vụ trong toàn Hệ thống được quan tâm thực hiện, bảo đảm chất lượng và thời hạn. Bên cạnh đó, thông qua công tác kiểm tra Tổng cục THADS và các Cục THADS cũng đã phát hiện các vi phạm, thiếu sót hoặc bất cập của quy định pháp luật để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục và đề xuất cấp có thẩm quyền về biện pháp giải quyết. Các Cục THADS cũng đã chủ động tổ chức các cuộc họp liên ngành với các sở, ban, ngành hoặc kịp thời báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo THADS đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp; thường xuyên duy trì chế độ họp giao ban để nắm bắt tình hình và kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc công tác THADS trên địa bàn. Tổng cục THADS đã tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành[footnoteRef:18] để giải quyết một số vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài[footnoteRef:19] nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thi hành.  [18:  Họp liên ngành vụ Auqaba- Bình Thuận; vụ xin HDNV về mở khóa, mở khói….]  [19: Vụ: Hồng Phát - Long An; vụ Phương Trang - Lâm Đồng; Vụ bà Lành - Đồng Nai; vụ Auqaba - Bình Thuận; vụ Công ty CP dệt Long An; Công ty TNHH Kim Đại Dương- Thành phố Hồ Chí Minh...] 

Tại địa phương, Cục THADS đã thường xuyên hướng dẫn, quan tâm chỉ đạo khắc phục các sai sót, vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ; định kỳ tổ chức giao ban với các Chi cục THADS trực thuộc để nắm tình hình và kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc công tác THADS trên địa bàn; tổ chức họp liên ngành với các sở, ban, ngành hoặc kịp thời báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo THADS đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp. Hội đồng Chấp hành viên ở các địa phương tiếp tục được củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả trong việc tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan THADS tập trung giải quyết các vụ việc, nhất là các vụ việc có giá trị thi hành lớn, có nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án.
Năm 2022, Tổng cục THADS đã tiếp nhận tổng số 112 hồ sơ đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ từ các cơ quan THADS địa phương. Đã giải quyết xong 105/112 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93,75%, còn 07 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. 
    Cục THADS tiếp nhận 309 hồ sơ đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của Chi cục, đã giải quyết xong 305/309 hồ sơ (đạt tỷ lệ 98,7%), các Chi cục THADS đã tiến hành thực hiện 305/305 vụ việc theo hướng dẫn của Cục (đạt tỷ lệ 100%). 
5. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra, thanh tra
- Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Công tác tiếp công dân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các cơ quan THADS đều đã bố trí địa điểm; phân công công chức có phẩm chất, kỹ năng dân vận và tinh thần phục vụ làm công tác tiếp công dân; định kỳ hàng tháng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Thủ trưởng cơ quan THADS các cấp đều bố trí lịch tiếp công dân; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh từ cơ sở nên đã giảm số lượng công dân đến các địa điểm tiếp công dân của Trung ương.
Năm 2022, Bộ Tư pháp và các cơ quan THADS đã tiếp 7.204 lượt công dân, trong đó, tại Bộ Tư pháp là 344 lượt và tại các cơ quan THADS địa phương là 6.840 lượt (giảm 2.138 lượt so với năm 2021). 
Đã tiếp nhận 9.717 đơn (5.569 đơn khiếu nại, 2.568 đơn tố cáo), tăng 823 đơn so với năm 2021. Qua phân loại, có 2.649 việc thuộc thẩm quyền, giảm 16 việc so với năm 2021. Đã giải quyết xong 2.574 việc/2.649 việc (2.037 việc khiếu nại và 537 việc tố cáo), đạt tỷ lệ 97,17% (giảm 0,27% so với năm 2021); số việc đang trong kỳ giải quyết là 75 việc (37 việc khiếu nại và 38 việc tố cáo).
Bộ Tư pháp cũng đã trực tiếp làm việc với UBND các tỉnh, thành phố để thống nhất biện pháp giải quyết dứt điểm một số vụ việc khó khăn, phức tạp; thực hiện nghiêm việc đăng tải quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 trên Cổng, Trang thông tin điện tử của các đơn vị.
Các vụ việc khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lớn và có lượng án cao như: Hà Nội (676 đơn khiếu nại, 437 đơn tố cáo), Tây Ninh (223 đơn khiếu nại, 68 đơn tố cáo),  Bắc Ninh (126 đơn khiếu nại, 155 đơn tố cáo), Cần Thơ (212 đơn khiếu nại, 30 đơn tố cáo), TP. Hồ Chí Minh (153 đơn khiếu nại, 51 đơn tố cáo), Quảng Ngãi (151 đơn khiếu nại, 31 đơn tố cáo), Bắc ninh (126 đơn khiếu nại, 155 đơn tố cáo), Gia Lai (102 đơn khiếu nại, 26 đơn tố cáo); Đà Nẵng (101 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo),… các địa phương không nhận được đơn tố cáo và nhận được được ít đơn khiếu nại: Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Nam, Lào Cai, Ninh Bình. Một số địa phương có lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo lớn nhưng tỷ lệ giải quyết xong đạt cao, một số Cục THADS đạt tỷ lệ giải quyết 100% như: Gia Lai, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bắc Giang,… một số địa phương có lượng đơn thư lớn nhất nước nhưng vẫn đạt tỷ lệ giải quyết đơn thư trên 97% như: Cần Thơ, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bắc Ninh.....
Đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp tục tìm hướng giải quyết dứt điểm. Trong năm 2022, các cơ quan THADS địa phương đã tích cực chỉ đạo giải quyết xong 03 vụ việc[footnoteRef:20], đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết đối với 17 vụ việc. [20:  Vụ Hồ Hữu Đức (Bình Định), vụ Bùi Văn Sang (Hà Nội), vụ Lê Thị Thanh Trúc (Hà Nội).] 

- Công tác kiểm tra, thanh tra
[bookmark: _GoBack]Năm 2022, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm hoặc có vi phạm, thiếu sót trong tổ chức thi hành án.
+ Về hoạt động kiểm tra: Năm 2022, các cơ quan THADS trong toàn quốc đều đã ban hành và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra hàng năm, thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra. Theo đó, bên cạnh việc các Cục THADS phải tổ chức kiểm tra toàn diện ít nhất 1/3 số đơn vị trên địa bàn thì 100% các Cục, Chi cục THADS phải thực hiện công tác tự kiểm tra, trong đó, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm những việc thi hành án cho tổ chức tín dụng, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; công tác quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo toàn Hệ thống THADS tiến hành rà soát lại kế hoạch kiểm tra để thay đổi, linh hoạt, phù hợp với bối cảnh. Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS đã thành lập 13 đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất, toàn diện và chuyên đề thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ; xác minh, phân loại điều kiện thi hành án, bán đấu giá tài sản thi hành án, trình tự, thủ tục thi hành án... 
Ngoài ra, trên cơ sở kết luận tự kiểm tra của 63 Cục THADS địa phương, Tổng cục đã chỉ đạo tiếp tục duy trì các tổ thẩm tra kết luận tự kiểm tra của các địa phương để tổng hợp các tồn tại, hạn chế các mặt công tác của các cơ quan THADS tại các kết luận tự kiểm tra; xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra công tác của các Cục THADS. 
+ Về hoạt động thanh tra 
Bộ Tư pháp đã tiến hành 24 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra đột xuất, thanh tra để phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến THADS địa phương. Qua thanh tra cho thấy nhiều đơn vị đã thực hiện tương đối tốt các quy định pháp luật về THADS, tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng kinh phí hành chính và tài sản công; một số thiếu sót, vi phạm đã kịp thời được chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc.
6. Công tác tổ chức, cán bộ, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
- Công tác tổ chức cán bộ
Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp theo yêu cầu tại Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 khoá XII; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16/8/2019. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang xem xét phê duyệt Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy Hệ thống THADS.
Công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, quy hoạch, bố trí sắp xếp và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức cơ quan THADS được Bộ Tư pháp thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm cơ cấu cân đối, phù hợp, xây dựng được đội ngũ công chức THADS trong sạch, vững mạnh, có tính đến đặc điểm, đặc thù của khu vực, vùng miền, địa phương và khối lượng công việc. Cơ bản hoàn hành việc tuyển dụng 395 biên chế; đã cử 672 trường hợp tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ; tinh giản biên chế đối với 28 công chức; tổ chức thành công kỳ thi nâng ngạch cho 570 công chức. Nhằm bảo đảm khách quan, cân bằng, minh bạch trong phân công tổ chức thi hành án, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Tổng cục THADS ban hành Quy chế mẫu về phân công nhiệm vụ Chấp hành viên. 
Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản lớn của Đảng liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cơ quan THADS trong toàn quốc, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm, đúng quy định về rà soát, xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Trung ương. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, tổ chức học tập các văn bản, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Một số địa phương thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ như: Bắc Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Quảng Nam, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, bên cạnh đó một số địa phương tình trạng công chức vi phạm, bị xử lý kỷ luật còn nhiều như: Hà Nội, Đắk Lắk, An Giang, Đồng Nai, Phú Thọ....
- Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
Năm 2022, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) trong toàn Hệ thống THADS; đã ban hành Quyết định số 340/QĐ-BTP ngày 08/3/2022 về Kế hoạch thực hiện công tác PCTNTC năm 2022; Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 20/10/2021 về Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên. Hệ thống THADS tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa PCTNTC trong THADS giai đoạn 2021 - 2025[footnoteRef:21]; chỉ đạo Tổng cục THADS ban hành và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống THADS năm 2022.  [21:  Công văn số 3352/TCTHADS-GQKNTC ngày 08/10/2021.] 

Bộ Tư pháp đã chỉ đạo triển khai, thực hiện Kế hoạch số 907/KH-UBTP ngày 13/7/2022 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khảo sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác PCTNTC; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án năm 2022 đến 11 tỉnh, thành phố[footnoteRef:22]. Triển khai, phối hợp, xây dựng báo cáo phục vụ các Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và tham gia các Đoàn khảo sát kết hợp công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022. Triển khai, phối hợp, xây dựng Văn bản đề xuất thực hiện các nhiệm vụ về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tại Phiên họp của Ban Chỉ đạo. Triển khai, quán triệt Báo cáo số 06-BC/TW ngày 02/7/2022 của Ban Chấp hành TW về việc tổng kết 10 năm công tác PCTNTC trong toàn Hệ thống THADS. [22:  Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Nông, Bình Phước.] 

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh[footnoteRef:23]; thường xuyên chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTNTC Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp, Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên; phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể, tăng cường đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó đặc biệt chú trọng đến những địa bàn lớn, trọng điểm, địa bàn còn nhiều hạn chế, yếu kém để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm; có giải pháp thay thế ngay các công chức lãnh đạo có sai phạm để củng cố kiện toàn kịp thời, không làm ảnh hưởng đến công tác chung. [23: Tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ trong Hệ thống tổ chức THADS để nhận diện, đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, để đề ra nhiều biện pháp, giải pháp căn cơ, chỉ đạo quyết liệt nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, sai phạm, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác THADS.] 

Triển khai, thực hiện, xây dựng các Báo cáo công tác PCTNTC năm; Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra của BCĐTW về PCTNTC; Báo cáo phục vụ Hội nghị tổng kết 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC
Trong năm 2022, có 31 trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án[footnoteRef:24]. Đây chính là kết quả của sự quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan THADS. Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã kịp thời ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, trong đó đặc biệt chú trọng tự kiểm tra, phát hiện, xử lý sai phạm, qua đó đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, chỉ đạo khắc phục hậu quả và xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm [24: Một số địa phương công chức bị xử lý kỷ luật còn nhiều như: Hà Nội, Đắk Lắk, An Giang, Đồng Nai....] 

7. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc; công tác bồi thường nhà nước 
[bookmark: _Toc111798298]- Về bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, trụ sở làm việc, kho vật chứng 
Công tác quản lý ngân sách - tài sản, kế toán nghiệp vụ, phí thi hành án được triển khai nghiêm túc, chủ động, điều hành đúng quy định của pháp luật, chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi triển khai các nhiệm vụ; các đơn vị thường xuyên kiểm tra, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế trong lĩnh vực này. 
Công tác đầu tư công tiếp tục thực hiện với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tập trung mọi nguồn lực để quyết toán các dự án hoàn thành; chủ động hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức triển khai bài bản đối với các dự án xây dựng, sửa chữa trụ sở các cơ quan THADS theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; thường xuyên tổ chức các buổi làm việc với các Chủ đầu tư nhằm kịp thời phát hiện, hướng dẫn, phối hợp để đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai các dự án. 
- Công tác bồi thường nhà nước
Trong năm 2022, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo Hệ thống THADS triển khai thực hiện nghiêm Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong THADS. Bộ Tư pháp đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết một số vụ việc. 
[bookmark: _Toc111798293]Tổng số việc bồi thường là 31 việc, trong đó có 05 việc thụ lý mới. Đã giải quyết xong 09 việc, với số tiền bồi thường là 01 tỷ 031 triệu 474 nghìn đồng. Còn 22 việc đang được cơ quan THADS và TAND xem xét, giải quyết theo quy định.
8. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng báo cáo, kế hoạch
- Về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1247/QĐ-BTP ngày 30/5/2022 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực THADS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp, từ đó chỉ đạo Hệ thống THADS tiến hành niêm yết công khai theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Bộ phận Một cửa các thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa, đồng thời thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật vào cơ sở dữ liệu điện tử THADS. Đầu tư nâng cấp về hạ tầng; tập trung hoàn thiện, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tiếp tục cập nhật dữ liệu lên các phần mềm theo đúng quy định của pháp luật và quy chế sử dụng, khai thác phần mềm phục vụ công tác tổ chức thi hành án, quản lý, điều hành. Ngoài việc xử lý và luân chuyển toàn bộ văn bản đi, đến trên Hệ thống quản lý văn bản, 100% văn bản ký số được phát hành thông qua phần mềm kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia; đồng thời nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về quản lý tài liệu điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ, Bộ Tư pháp đã triển khai Kế hoạch số hóa và lưu trữ tài liệu trên Phần mềm quản lý lưu trữ điện tử của Bộ. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với TANDTC, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính nghiên cứu cung cấp các thông tin, dữ liệu để triển khai phục vụ tích hợp thanh toán trực tuyến tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Về xây dựng báo cáo, kế hoạch
Việc xây dựng các báo cáo, kế hoạch công tác năm được hầu hết các địa phương quan tâm, chú trọng, bảo đảm đúng thời hạn và cung cấp đầy đủ nội dung phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành. Bên cạnh đó còn một số địa phương chưa chấp hành nghiêm chế độ báo cáo mặc dù đã đôn đốc nhiều lần: Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Quảng Trị, Bình Phước.
9. Công tác phối hợp trong THADS
- Về phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giữa các bộ, ngành, địa phương 
Trên cơ sở tổng kết thực hiện, các bộ, ngành thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-KSNDTC ngày 01/10/2013 về phối hợp liên ngành trong công tác THADS, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến tích cực trong công tác THADS[footnoteRef:25]. Đồng thời, thống nhất bổ sung một số nhiệm vụ tăng cường phối hợp để cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW. [25:  Báo cáo số 263/BC-BTP ngày 02/12/2021 tổng kết việc thực hiện Quy chế; Công văn số 4642/BTP-TCTHADS ngày 08/12/2021 về việc tiếp tục thực hiện Quy chế. ] 

Công tác phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS được các ngành chú trọng thực hiện với nhiều hình thức phong phú, theo tinh thần chủ động truyền thông. Công tác phối hợp giữa cơ quan THADS và cơ quan Công an trong cưỡng chế thi hành án; thu hồi tiền, tài sản, đặc xá đạt được nhiều kết quả. Việc phối hợp giữa cơ quan THADS với TAND các cấp trong việc chuyển giao, giải thích, đính chính, bổ sung bản án, quyết định, cơ bản đã được thực hiện kịp thời, hiệu quả hơn (số lượng các bản án tuyên không rõ, khó thi hành ngày càng giảm). Công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với Viện KSND các cấp trong công tác kiểm sát hoạt động THADS đã được tăng cường, nhất là trong kiểm sát hoạt động nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trong giải quyết các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương.
Để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong THADS, cùng với việc ban hành Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022 - 2026, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó kịp thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Ban Chỉ đạo THADS các cấp thường xuyên được rà soát, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả, nhất là trong chỉ đạo công tác phối hợp thi hành án, tổ chức cưỡng chế, chỉ đạo giải quyết những vụ án lớn, vụ việc khó khăn, phức tạp. Định kỳ hàng tháng, kết quả thi hành án được gửi báo cáo Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo THADS các cấp để kịp thời nắm bắt tình hình, tiến độ và có biện pháp đôn đốc, chỉ đạo cơ quan THADS thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Tại nhiều địa phương, công tác THADS tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhiều nơi công tác THADS, THAHC được xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên phải báo cáo tại kỳ giao ban nội chính của thường trực tỉnh ủy, Ban Nội chính tỉnh/thành ủy.
- Về phối hợp với TAND và Viện KSND trong xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước
Đã đề nghị và được TAND các cấp xét miễn, giảm 6.350 việc, tương ứng với số tiền 60 tỷ 441 triệu 278 nghìn đồng (tăng 1.520 việc và trên 40 tỷ đồng so với năm 2021) (Phụ lục IV). Các cơ quan thi hành án trong Quân đội đã đề nghị và được xét giảm 05 việc với số tiền là 55 triệu 867 nghìn đồng. 
- Về phối hợp tổ chức thi hành phần trách nhiệm dân sự trong các bản án, quyết định hình sự: 
Các cơ quan THADS đã phối hợp với các ban quản lý trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an tích cực vận động, hỗ trợ người phải thi hành án thực hiện phần nghĩa vụ dân sự để khắc phục hậu quả của tội phạm và được hưởng các chính sách khoan hồng, nhân đạo như miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước, tha tù trước thời hạn có điều kiện, đặc xá; tiếp tục thực hiện hiệu quả, nghiêm túc Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án là phạm nhân. Kết quả, các cơ quan THADS đã thi hành xong 57.173 việc tương ứng số tiền 10.723 tỷ 782 triệu đồng (tăng 19,7% về việc và tăng 195% về tiền so với năm 2021).
- Về phối hợp với Thừa phát lại trong việc tống đạt văn bản về thi hành án và tổ chức THADS: Các văn phòng Thừa phát lại đã phối hợp tống đạt 248 văn bản của cơ quan THADS.
10. Một số mặt công tác khác
- Công tác truyền thông, báo chí: Trong năm 2022, Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo chủ động điểm tin hằng ngày và xử lý thông tin báo chí theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác truyền thông trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC. Chủ động phối hợp với một số cơ quan báo chí, truyền thông đi thực tế một số địa phương để tìm hiểu đưa tin về công tác THADS; xây dựng các phim phóng sự về hoạt động tác nghiệp tại các vùng miền, thông qua đó giúp người dân có nhìn nhận đúng đắn, khách quan hơn về những khó khăn, vướng mắc và sự cố gắng, nỗ lực trong quá trình tổ chức thi hành án của toàn Hệ thống.
- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Đã chỉ đạo ban hành văn bản triển khai các hoạt động PBGDPL trong toàn Hệ thống THADS; xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động của Bộ Tư pháp để hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác THADS, theo dõi THAHC. Phối hợp chặc chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với đội ngũ công chức, Chấp hành viên khi được giao thực hiện nhiệm vụ.
- Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: Chỉ đạo Hệ thống THADS tiếp tục phổ biến quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ năm 2022 trong hoạt động của Hệ thống THADS nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong Hệ thống THADS; thường xuyên rà soát, cập nhật, hoàn thiện các nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong đơn vị; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong của công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, cung cấp thông tin, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, Ban thanh tra nhân dân trong việc thực hiện QCDC trong các cơ quan THADS. 
- Công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực THADS: tiếp tục nhận được sự ưu tiên, quan tâm sát sao của Lãnh đạo Bộ, các Chương trình, dự án quốc tế. Các hoạt động trong năm 2022 đều có sự điều chỉnh cách thức thực hiện để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được phân công. 
[bookmark: _Toc111798299]III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
1. Đánh giá chung
Năm 2022, công tác THADS vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là những hậu quả khá nặng nề do đại dịch Covid -19. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Hệ thống THADS, công tác THADS về cơ bản đã đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao:
- Kết quả thi hành xong về tiền đã đạt trên 75.035 tỷ đồng (đạt 45,54%), tăng 14,5% so với năm 2021 (trong đó, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng là trên 15.989 tỷ đồng, tăng trên 11.895 tỷ đồng so với năm 2021). 
- Thể chế về THADS tiếp tục được hoàn thiện, kịp thời triển khai thực hiện đã góp phần giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả thi hành án tín dụng ngân hàng và thu hồi tài sản cho nhà nước trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 
- Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, vừa giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến từng cấp, từng đơn vị, vừa gắn với công tác kiểm tra, tự kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiểm soát chặt chẽ hơn thời gian tổ chức thi hành án để hạn chế tình trạng việc thi hành án kéo dài. 
- Công tác theo dõi THAHC của hệ thống THADS đã đi vào nền nếp, thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định; khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm, né tránh việc kiến nghị xử lý trách nhiệm.
- Đội ngũ công chức các cơ quan THADS không ngừng được củng cố, kiện toàn, được sử dụng cơ bản hiệu quả, hợp lý; công tác quán triệt, chỉ đạo, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với độ ngũ công chức, Chấp hành viên được các cấp đặc biệt chú trọng.
- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công tác phòng ngừa vi phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS được tăng cường, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.
- Sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao kết quả THADS; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của hệ thống THADS từng bước được tăng cường. 
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục.
2. Hạn chế 
- Số việc thi hành án chuyển kỳ sau tuy đã giảm (giảm 27.252 việc) nhưng vẫn còn cao. Số vụ việc phải tiến hành cưỡng chế vẫn còn nhiều. Còn có địa phương không hoàn thành cả 02 chỉ tiêu việc, tiền[footnoteRef:26]; 10 địa phương không hoàn thành 01 chỉ tiêu về việc hoặc về tiền[footnoteRef:27]. [26:  Cục THADS TP. Đà Nẵng.]  [27:  Bạc Liêu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Hải Dương, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Tây Ninh, Trà Vinh.] 

- Vẫn còn một số thiếu sót, vi phạm về chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là công tác ra quyết định thi hành án (thu hồi, hủy bỏ 376 quyết định/546.272 quyết định, chiếm tỉ lệ 0,68%); xác minh điều kiện thi hành án; phân loại án; xử lý tài sản thi hành án... 
- Công tác kiểm tra, tự kiểm tra chưa phát huy hết hiệu quả theo chỉ đạo và yêu cầu đặt ra. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, triển khai quy hoạch giai đoạn 2021-2026 tại một số địa phương còn chậm.
3. Nguyên nhân
- Một số quy định của pháp luật chưa hoàn thiện, dẫn đến khó khăn trong xử lý tài sản (dự án chưa hoàn thiện hồ sơ theo pháp luật đầu tư và đất đai; tranh chấp khởi kiện phân chia tài sản chung; xử lý quyền sử dụng đất đảm bảo phù hợp quy hoạch…). Trong khi đó, lượng án phải thi hành ở các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có giá trị phải thi hành lớn, tính chất phức tạp, tài sản phải xử lý nhiều, có tranh chấp hoặc đang có vướng mắc về pháp luật khi xử lý như đã nêu trên dẫn đến kéo dài thời gian tổ chức thi hành án. 
- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kéo dài, chống đối, cản trở việc thi hành án. Hiệu quả công tác phối hợp của một số cơ quan hữu quan có nơi, có lúc còn chưa cao, nhất là trong việc xác minh, đo vẽ, xác định ranh giới, hiện trạng để xử lý quyền sử dụng đất, khấu trừ tiền trong tài khoản.
- Bên cạnh việc quá tải trong công việc thì năng lực, trình độ của đội ngũ công chức, Chấp hành viên một số cơ quan THADS chưa đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong khi tính chất vụ việc thi hành án ngày càng phức tạp. Kỷ cương, kỷ luật trong một số cơ quan THADS chưa nghiêm, việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của một số lãnh đạo chưa chặt chẽ. 
- Nguồn lực bảo đảm cho công tác THADS (kinh phí hoạt động, trụ sở, kho vật chứng của một số cơ quan THADS địa phương, hạ tầng kỹ thuật để ứng dụng công nghệ thông tin) chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đã phần nào ảnh hưởng đến kết quả công tác THADS.
4. Bài học kinh nghiệm
Để đạt được kết quả đáng khích lệ như trên, Bộ Tư pháp rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:
Một là, cần tranh thủ sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tiếp tục phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác THADS. 
Hai là, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tạo hành lang pháp lý đảm bảo việc tổ chức thi hành án được hiệu quả, chính xác, đúng pháp luật. Cần có các hoạt động sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của pháp luật để kịp thời đánh giá, rà soát, xác định các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, từ đó đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.
Ba là, cần phải nhất quán, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến cơ sở, đeo bám quyết liệt, bám sát yêu cầu thực tiễn, kịp thời có kế hoạch, phương án, biện pháp phù hợp. Việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cần được kèm giải pháp cụ thể để thuận lợi hơn trong việc triển khai thực hiện.
Bốn là, không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo tính chủ động của các cơ quan THADS địa phương trong tổ chức thi hành án; phân công từng Lãnh đạo Tổng cục phụ trách đi địa bàn để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo giải quyết công việc.
Năm là, thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao một cách linh hoạt, thông qua các hội nghị trực tiếp, trực tuyến; chỉ đạo giải quyết thi hành án đối với những vụ việc cụ thể; kịp thời khen thưởng, động viên các phong trào tốt, việc làm hay, các điển hình tiên tiến. 
Sáu là, ở từng thời điểm nhất định cần xác định rõ, cụ thể những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo giải quyết. Tổ chức kiểm đếm công việc theo tiến độ thời gian để đánh giá mức độ hoàn thành và dự kiến khả năng đạt chỉ tiêu được giao.
Bảy là, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan THADS nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm.
Phần thứ hai
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC THADS NĂM 2023                         VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP
1. Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/08/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 để triển khai có hiệu quả trong lĩnh vực THADS, theo dõi THAHC. Quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung về công tác THADS, THAHC trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
2. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Công văn số 890/TTg-V.I ngày 03/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn Hệ thống THADS, đặc biệt là Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; các quy định của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022 - 2026 và các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết trong năm 2023.
[bookmark: _Toc529353464]3. Hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật về THADS, THAHC
Nghiên cứu, đề xuất thể chế hoá các định hướng, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến THADS, THAHC trong Nghị quyết số 27-NQ/TW. Tổng kết, đánh giá kết quả thi hành Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về THADS, quy định của pháp luật đấu giá tài sản, đất đai, tín dụng, phá sản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ. Thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW; thi hành đối với khoản nợ của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/04/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025. 
Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp quản lý công chức THADS, đảm bảo phù hợp với Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Luật Cán bộ, công chức và các Nghị định hướng dẫn thi hành.
Chủ động tham mưu, bám sát tiến độ phê duyệt Đề án “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ của cơ quan THADS bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại”, Đề án “Quy định về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án” và triển khai kịp thời, hiệu quả khi Thủ tướng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương phê duyệt.
 Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật TTHC năm 2015; các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật TTHC và THAHC. Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật TTHC và THAHC. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện pháp luật về THAHC, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật TTHC nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác THAHC.
4. Tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 và Nghị quyết số 16/2021/QH15. Xây dựng, ban hành, triển khai, kiểm tra việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023. Chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm công tác; quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bám sát từng lĩnh vực, địa bàn, vụ việc phụ trách, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện BCĐTW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng. Phối hợp với các bộ, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 đến hết ngày 31/12/2023. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể và rõ trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành. Kịp thời thông tin, phản hồi cho cơ quan có đề nghị hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về tình hình, tiến độ nghiên cứu, xử lý các vụ việc phức tạp, cần thống nhất ý kiến liên ngành. 
5. Tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy dân chủ và sức mạnh tập thể. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các chức danh, vị trí việc làm. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm cơ quan THADS theo Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và các văn bản triển khai thi hành. 
6. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả dịch vụ tư pháp công trực tuyến thu, nộp tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thực hiện đúng thời hạn, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1693/QĐ-BTP ngày 09/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Biên lai điện tử thu tiền trong hoạt động THADS”.
Triển khai thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 2220/QĐ-BTP ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của Bộ Tư pháp.
7. Tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ, bảo đảm tỷ lệ giải ngân vốn cho các đề án, dự án đầu tư công liên quan đến THADS theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025, đáp ứng nhu cầu cần thiết về cơ sở vật chất, nhất là đầu tư kho vật chứng của các cơ quan THADS, đáp ứng được yêu cầu về an ninh, an toàn trong bảo quản các vật chứng, tài sản tạm giữ có giá trị lớn hoặc mang tính chất đặc thù như ma túy. Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác của toàn hệ thống THADS, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính trong năm 2023, Bộ Tư pháp xin kiến nghị một số vấn đề sau:
1. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành triển khai đầy đủ, toàn diện các văn bản, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực THADS, THAHC, trong đó Nghị quyết số 96/2019/QH14, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS trong việc nâng cao hiệu quả công tác THADS, THAHC.
2. Đề nghị TAND tối cao chỉ đạo TAND các cấp tiếp tục phối hợp có hiệu quả với cơ quan THADS thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về chuyển giao bản án, tài liệu liên quan; kịp thời giải quyết các yêu cầu đính chính, giải thích bản án và các kiến nghị của cơ quan THADS theo quy định; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn TAND các cấp thực hiện tốt công tác tống đạt giấy tờ qua Thừa phát lại, giải quyết yêu cầu phân chia tài sản chung để thi hành án. Sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật TTHC năm 2015; hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của Tòa án, kết nối với cơ sở dữ liệu của các cơ quan, bộ, ngành thuộc Chính phủ.
3. Đề nghị Viện KSND tối cao tăng cường chỉ đạo Viện KSND các cấp kiểm sát THADS, THAHC ngay từ giai đoạn thụ lý thi hành án, nhất là công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kiểm sát hoạt động của thừa phát lại; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm sai phạm. Phối hợp với cơ quan chức năng kiên quyết lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trốn tránh, chây ỳ, chống đối việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án. 
4. Đề nghị các bộ, ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong các mặt công tác THADS, THAHC
Bộ Tài Nguyên và Môi trường quan tâm chỉ đạo phối hợp theo Quy chế số 648-QCPH/BTP-BTNMT ngày 28/02/2019 về phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Tổng cục THADS và các cơ quan THADS rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong xử lý tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất để kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 
Bộ Tài chính tiếp tục tập trung chỉ đạo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức thẩm định giá tài sản để thi hành án, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm. 
Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý, giám sát chính sách tín dụng; nghiên cứu cơ chế để tổ chức tín dụng được nhận tài sản đã đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua; kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, nghiêm túc thực hiện các quyết định về phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản. 
5. Đề nghị các Tỉnh/Thành ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự trong việc kiện toàn về tổ chức, cán bộ của các cơ quan THADS. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, xử lý nghiêm cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý mà chậm hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm bản án, quyết định hành chính của Tòa án.
Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát theo thẩm quyền đối với công tác THADS, THAHC.
Đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thi hành và chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý chấp hành nghiêm, đầy đủ nội dung bản án, quyết định hành chính; xử lý nghiêm đối với những trường hợp cản trở, không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 
Đề nghị Ban Chỉ đạo THADS các địa phương tập trung chỉ đạo việc phối hợp tổ chức cưỡng chế thi hành án, đặc biệt là cưỡng chế giao tài sản đã bán đấu giá thành; giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về THADS, THAHC.
Trên đây là kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, Bộ Tư pháp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh (để b/c);
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, ngành có liên quan;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCTHADS.
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